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TÓM TẮT 

Hợp tác xã tiêu dùng là một mô hình kinh tế tập thể, ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của các thành viên thông 

qua việc liên kết mua bán hàng hóa, dịch vụ nhằm giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Mô hình 

này khởi nguồn từ thế kỷ XIX với sự thành công của hợp tác xã Rochdale tại Anh, từ đó đã lan rộng và phát triển 

mạnh mẽ trên toàn cầu. Trong suốt quá trình phát triển, hợp tác xã tiêu dùng đã chứng minh được tiềm năng và xu 

hướng phát triển tất yếu trên thị trường, trở thành một phần quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế 

giới, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững. Bằng phương 

pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích tài liệu từ các quốc gia trên thế giới, bài viết nhằm cung cấp các vấn đề lý luận 

cơ bản liên quan đến hợp tác xã tiêu dùng. Qua đó, bài viết đóng góp vào việc xây dựng nền tảng lý luận, hỗ trợ 

nghiên cứu và đề xuất chính sách thúc đẩy sự phát triển của hợp tác xã tiêu dùng tại Việt Nam. 

Từ khóa: Hợp tác xã tiêu dùng, hợp tác xã, tiêu dùng. 

Consumer Cooperatives: Overview of theoretical issues 

ABSTRACT 

Consumer cooperatives are a collective economic model, established to meet the needs of members by 

coordinating the purchase and sale of goods and services, thereby reducing costs and enhancing market 

competitiveness. This model originated in the 19th century with the success of the Rochdale cooperative in England 

and has since expanded and thrived globally. Throughout its development, consumer cooperatives have 

demonstrated their potential and inevitable growth trend in the market, becoming a significant component of the 

economies of many countries worldwide. They ensure member benefits and foster sustainable economic and social 

development. Using an overview research methodology and document analysis from various countries, this article 

aims to provide a comprehensive overview of theoretical issues related to consumer cooperatives. By doing so, the 

article contributes to building a theoretical foundation, supporting research, and proposing policies to promote the 

development of consumer cooperatives in Vietnam. 

Keywords: Consumer cooperatives, consume, cooperatives.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Hĉp tác xã (HTX) tiêu dùng là loäi hình tổ 

chĀc kinh tế têp thể ra đąi nhìm đáp Āng nhu 

cæu tiêu dùng cĄ bân cûa thành viên và cộng 

đồng thông qua việc cung cçp hàng hóa và dðch 

vý chçt lþĉng vĆi giá câ hĉp lý, tÿ đò câi thiện 

sinh kế, nång cao cĄ hội täo thu nhêp cho 

ngþąi dån đðc biệt là ngþąi dân ć các vùng 

nông thôn nĄi khâ nëng tiếp cên hàng hóa và 

dðch vý thiết yếu bð hän chế (Yure & 

Deyganto, 2024). Không chî đòng vai trñ nhþ 

một đĄn vð kinh doanh, HTX tiêu dùng còn 

mang läi giá trð to lĆn về kinh tế, xã hội và vën 

hóa, góp phæn giâm bçt bình đîng, thúc đèy 

phát triển bền vĂng và xây dăng să gín kết 

trong cộng đồng. Các hĉp tác xã tiêu dùng 

đþĉc đðnh hþĆng bći các nguyên tíc quân trð 

dân chû, công bìng và trách nhiệm xã hội. 

NhĂng tổ chĀc này đã nổi lên nhþ nhĂng giâi 

pháp thay thế bền vĂng cho các mô hình kinh 

doanh truyền thống, đðc biệt trong việc giâi 

quyết các thçt bäi cûa thð trþąng và nâng cao 

phúc lĉi cho ngþąi tiêu dùng. 
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Trên toàn cæu, các HTX tiêu dùng đã chĀng 

minh tiềm nëng trong việc đâm bâo lĉi ích, trao 

quyền cho cộng đồng và thúc đèy phát triển 

kinh tế - xã hội. Mô hình này đã chĀng minh să 

bền vĂng qua thąi gian và trć thành một phæn 

quan trọng trong nền kinh tế cûa nhiều quốc gia 

trên thế giĆi, trć thành công cý hiệu quâ trong 

việc giâi quyết các khiếm khuyết cûa thð trþąng, 

thúc đèy phát triển bền vĂng và cûng cố să 

đoàn kết trong cộng đồng. Täi nhiều nþĆc, 

nhĂng mô hình HTX tiêu dùng thành công giúp 

tëng cþąng bâo vệ ngþąi tiêu dùng và đòng gòp 

vào các mýc tiêu kinh tế - xã hội rộng lĆn hĄn. 

Theo Egorov & cs. (2020) một trong nhĂng cĄ 

chế khíc phýc đòi nghño và giâi quyết các vçn 

đề xã hội, đã đþĉc chĀng minh hiệu quâ trong 

thăc tiễn thế giĆi, chính là să hĉp tác cûa ngþąi 

tiêu dùng. Kinh nghiệm quốc tế này mang läi 

bài học quý giá về cĄ chế vên hành, cçu trúc 

quân trð và chiến lþĉc thð trþąng, đâm bâo tính 

bền vĂng cûa hĉp tác xã tiêu dùng trong các bối 

cânh khác nhau. 

Bài viết này têp trung trình bày tổng quan 

về các vçn đề lý luên liên quan đến HTX tiêu 

dùng, bao gồm khái niệm, phân loäi, đðc điểm, 

vai trñ, tiêu chí đánh giá să phát triển. Qua đò 

góp phæn xây dăng nền tâng cĄ sĄ lċ luên phýc 

vý cho nghiên cĀu HTX tiêu dùng ć Việt Nam. 

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

HỢP TÁC XÃ TIÊU DÙNG  

- Giai đoän hình thành 

Theo DþĄng Tuçn CþĄng (2024), Hĉp tác xã 

Rochdale cûa Anh là hĉp tác xã tiêu dùng đæu 

tiên xuçt hiện vào thế kČ XIX nhþ một phân 

Āng đối vĆi să bçt bình đîng kinh tế và điều 

kiện sống khò khën cûa ngþąi lao động trong 

thąi kĊ cách mäng công nghiệp. NhĂng ngþąi 

tiên phong Rochdale täi Anh vào nëm 1844 

thành lêp một cāa hàng bán ló nhó do các thành 

viên sć hĂu và quân lý nhìm cung cçp các sân 

phèm thiết yếu vĆi giá câ hĉp lċ, đâm bâo chçt 

lþĉng và lĉi ích cho cộng đồng. NhĂng nguyên 

tíc mà Rochdale đðt ra, nhþ quân trð dân chû, 

minh bäch, phân phối lĉi nhuên công bìng, trć 

thành nền tâng cho các hĉp tác xã sau này. Tÿ 

đò, hĉp tác xã tiêu dùng nhanh chóng lan rộng 

ra khíp châu Âu, châu Á và châu Mč, thích Āng 

vĆi điều kiện đða phþĄng và nhu cæu cûa các 

cộng đồng. 

- Giai đoän phát triển và mć rộng 

 Să bùng nổ cûa phong trào hĉp tác xã diễn 

ra tÿ sau Thế chiến I và Thế chiến II, hĉp tác xã 

tiêu dùng phát triển mänh mô, đáp Āng nhu cæu 

thiết yếu cûa các cộng đồng bð ânh hþćng bći 

chiến tranh. Să phát triển têp trung täi châu 

Âu, Bíc Mč, Nhêt Bân và Hàn Quốc. Täi châu 

Âu, phong trào hĉp tác xã đã phát triển nhanh 

chóng trong suốt 170 nëm qua. Khu văc này bao 

gồm hĄn 123 triệu thành viên cá nhân sć hĂu 

160.000 hĉp tác xã và cung cçp việc làm cho 5,4 

triệu công dân châu Âu (Sadowski, 2017). Täi 

Nhêt Bân, HTX tiêu dùng phát triển mänh mô, 

vĆi hệ thống quân lý hiện đäi và quy mô lĆn, 

phýc vý hàng triệu thành viên. Täi Hàn Quốc, 

các hĉp tác xã tiêu dùng phát triển vào nhĂng 

nëm 1990, chúng đþĉc yêu cæu phâi đþĉc thể 

chế hóa trong hệ thống pháp luêt. CĄ chế quân 

trð cûa các hĉp tác xã tiêu dùng täi Hàn Quốc 

đþĉc thiết kế để hĉp tác vĆi câ nhà sân xuçt và 

ngþąi tiêu dùng, nhçn mänh hĄn vào să tham 

gia dân chû, ICOOP và Hansalim, hai trong số 

các hĉp tác xã tiêu dùng lĆn nhçt täi Hàn Quốc 

(Kim & cs., 2020). 

 Nëm 1895, Liên minh Hĉp tác xã Quốc tế 

(ICA) đþĉc thành lêp, là tổ chĀc toàn cæu thúc 

đèy phong trào hĉp tác xã, bao gồm câ hĉp tác 

xã tiêu dùng. Hĉp tác xã tiêu dùng đòng vai trñ 

quan trọng trong cung cçp thăc phèm, quæn áo, 

và các nhu yếu phèm khác vĆi giá câ hĉp lý. 

Theo thąi gian, nhiều hĉp tác xã tiêu dùng đa 

däng hóa các hoät động kinh doanh, mć rộng 

sang các lïnh văc khác nhþ tài chính (ngån 

hàng hĉp tác xã), giáo dýc, bâo hiểm và sân 

xuçt (Birchall, 2017). 

- Giai đoän hiện đäi hóa  

Trong giai đoän này, để đối mðt vĆi să 

cänh tranh gay gít tÿ các doanh nghiệp tþ 

nhân, să thay đổi hành vi tiêu dùng và các vçn 

đề toàn cæu nhþ biến đổi khí hêu, các hĉp tác 

xã tiêu dùng hþĆng đến áp dýng công nghệ để 

câi thiện hiệu quâ hoät động, nhþ sā dýng 
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phæn mềm quân lý thành viên, bán hàng trăc 

tuyến; phát triển các hệ thống phân phối hiện 

đäi, tên dýng chuỗi cung Āng toàn cæu (DþĄng 

Tuçn CþĄng, 2024).  

Bên cänh đò, các hĉp tác xã tiêu dùng tëng 

cþąng hĉp tác, chia só kinh nghiệm qua các tổ 

chĀc liên minh HTX quốc tế. Theo Wahn (2023), 

nëm 2021, các hĉp tác xã tiêu dùng tÿ Nhêt 

Bân, Đài Loan và Hàn Quốc đã gðp nhau täi 

Hội nghð Quốc tế Chð em châu Á (Asian Sisters 

International Meeting) læn thĀ 21. Hội nghð 

đþĉc tổ chĀc bći Hĉp tác xã Tiêu dùng Nội trĉ 

(HCC - Homemaker Consumer Cooperative) cûa 

Đài Loan, lçy câm hĀng tÿ Hĉp tác xã tiêu dùng 

Câu läc bộ Seikatsu cûa Nhêt Bân vào cuối 

nhĂng nëm 1990. Trong hĄn 20 nëm qua, HCC 

đã tiếp týc tþĄng tác và học hói tÿ Câu läc bộ 

Seikatsu theo nhiều cách, phân ánh một lðch sā 

rộng lĆn hĄn về să tþĄng tác giĂa các mäng lþĆi 

thăc phèm täi Đài Loan và Nhêt Bân. 

3. KHÁI NIỆM HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ 

TIÊU DÙNG 

Theo Liên minh Hĉp tác xã quốc tế (ICA, 

2024) đðnh nghïa: “Hĉp tác xã là một hiệp hội tă 

chû cûa nhĂng ngþąi tă nguyện đoàn kết để đáp 

Āng nhu cæu và nguyện vọng chung về kinh tế, 

xã hội và vën hòa thông qua một đĄn vð kinh 

doanh cùng sć hĂu và kiểm soát dân chû”. 

Theo Khoân 7, Điều 4 Luêt HTX nëm 2023 

cûa Việt Nam đðnh nghïa: “HTX là tổ chĀc có 

tþ cách pháp nhån do ít nhçt 05 thành viên 

chính thĀc tă nguyện thành lêp, hĉp tác tþĄng 

trĉ trong sân xuçt, kinh doanh, täo việc làm 

nhìm đáp Āng nhu cæu chung về kinh tế, vën 

hóa, xã hội cûa thành viên, góp phæn xây dăng 

cộng đồng xã hội phát triển bền vĂng” (Quốc 

hội, 2023). 

Cën cĀ theo sân phèm dðch vý, HTX cung 

Āng cho thành viên, HTX đþĉc phân thành 04 

loäi: HTX phýc vý sân xuçt, HTX phýc vý tiêu 

dùng, HTX täo việc làm và HTX hỗn hĉp. HTX 

phýc vý tiêu dùng là HTX thành lêp nhìm 

mýc tiêu cung Āng sân phèm, dðch vý đáp Āng 

nhu cæu tiêu dùng cûa thành viên. Thành viên 

vÿa là chû sć hĂu vÿa là khách hàng tiêu dùng 

sân phèm, dðch vý cûa HTX (Nguyễn Tiến 

Đðnh, 2024). 

Theo Europ Coop (2008), hĉp tác xã tiêu 

dùng là các hĉp tác xã do ngþąi tiêu dùng thành 

lêp và đþĉc quân lý một cách dân chû nhìm đáp 

Āng nhu cæu và nguyện vọng cûa các thành 

viên. Nhþ vêy, thành viên cûa hĉp tác xã tiêu 

dùng là cá nhån đòng vai trñ là ngþąi tiêu dùng. 

Họ gia nhêp HTX để đþĉc cung cçp hàng hóa và 

dðch vý thiết yếu vĆi giá câ hĉp lý, chçt lþĉng 

đâm bâo, nhìm đáp Āng nhu cæu tiêu dùng cá 

nhân và câi thiện đąi sống. 

Nhþ vêy, hĉp tác xã là tổ chĀc dân chû, tă 

nguyện nhìm đáp Āng nhu cæu chung cûa các 

thành viên. Nếu nhþ các hĉp tác xã khác đþĉc 

thành lêp để thóa mãn nhu cæu chung cûa các 

thành viên về sân xuçt, tiêu thý sân phèm hoðc 

giâi quyết việc làm... thì hĉp tác xã tiêu dùng 

nhìm thóa mãn nhu cæu chung về tiêu dùng các 

sân phèm hàng hóa và dðch vý.  

4. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỢP TÁC XÃ 

TIÊU DÙNG 

Hĉp tác xã tiêu dùng mang nhĂng đðc điểm 

cûa một hĉp tác xã. Tuy nhiên, thành viên cûa 

hĉp tác xã tiêu dùng là khách hàng. Do đò, 

ngþąi tiêu dùng vÿa là chû sć hĂu, vÿa là khách 

hàng cûa hĉp tác xã. Hĉp tác xã tiêu dùng hoät 

động trên lïnh văc cung Āng các sân phèm hàng 

hóa, dðch vý nhìm mýc tiêu đáp Āng nhu cæu 

mua sím chung cûa thành viên. Hĉp tác xã tiêu 

dùng cò các đðc điểm sau: 

- Là tổ chức mở và tự nguyện: Mọi cá nhân 

cò tþ cách pháp nhån đều có quyền tham gia vào 

hĉp tác xã tiêu dùng. Việc tham gia hĉp tác xã 

là tă nguyện nếu họ tuân thû các nguyên tíc và 

chính sách cûa hĉp tác xã (Karakas, 2019). 

- Chủ sở hữu là thành viên: Thành viên cûa 

hĉp tác xã vÿa là khách hàng tiêu dùng, vÿa là 

cổ đông và ngþąi ra quyết đðnh quân lý. Mỗi 

thành viên đều có quyền tham gia vào quân trð, 

vĆi nguyên tíc “mỗi ngþąi một phiếu”, bçt kể số 

vốn đòng gòp (Coop, 2017).  

- Mục tiêu phục vụ thành viên: Khác vĆi 

doanh nghiệp tþ nhån hoðc cổ phæn, hĉp tác xã 
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tiêu dùng þu tiên phýc vý lĉi ích cûa thành viên 

thay vì tối đa hòa lĉi nhuên. Vì vêy, hæu hết các 

hĉp tác xã tiêu dùng đều chọn bán dþĆi giá thð 

trþąng và cung cçp khoân tiết kiệm trăc tiếp 

cho các thành viên cûa mình. Tÿ đò, hỗ trĉ giâm 

chi phí tiêu dùng, cung cçp sân phèm chçt 

lþĉng và đâm bâo công bìng trong phân phối lĉi 

ích (Talonen & cs., 2016). 

- Lĩnh vực hoät động: Hĉp tác xã tiêu dùng 

thþąng hoät động trong các lïnh văc nhþ bán ló 

thăc phèm, đồ gia dýng, đồ dùng thiết yếu, y tế, 

hoðc cung cçp dðch vý giáo dýc và vën hòa 

(Nguyễn Thð Minh Hiền, 2024). 

5. VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ TIÊU DÙNG 

Hĉp tác xã tiêu dùng là tổ chĀc tă nguyện 

cûa ngþąi tiêu dùng nhìm đáp Āng nhu cæu tiêu 

dùng các sân phèm, dðch vý kinh tế, vën hòa, xã 

hội cûa các thành viên. Nhþ vêy, hĉp tác xã tiêu 

dùng mang bân chçt chung là hþĆng tĆi thóa 

mãn nhu cæu cûa các thành viên. Tuy nhiên, 

điểm khác biệt cûa hĉp tác xã tiêu dùng so vĆi 

các hĉp tác xã khác là nhìm mang läi lĉi ích 

chung về việc mua bán và sā dýng hàng hóa, 

dðch vý vĆi chçt lþĉng và giá câ hĉp lý. Thông 

qua việc đáp Āng nhu cæu chung về việc tiêu thý 

hàng hóa và dðch vý, hĉp tác xã tiêu dùng có vai 

trò trong việc mang läi lĉi ích kinh tế, xã hội 

không chî cho các thành viên mà còn góp phæn 

câi thiện các phúc lĉi xã hội và môi trþąng cho 

cộng đồng.  

- HTX tiêu dùng täo ra các lợi ích về kinh tế  

Các hĉp tác xã tiêu dùng đòng vai trñ quan 

trọng trong việc câi thiện lĉi ích kinh tế cûa các 

thành viên bìng cách tiết kiệm chi phí mua 

hàng; tëng khâ nëng tiếp cên hàng hóa, dðch vý; 

phân phối lĉi nhuên tÿ hoät động cung Āng 

hàng hóa, dðch vý và tëng thu nhêp tÿ việc bán 

sân phèm cho hĉp tác xã... 

Các cá nhân têp hĉp nguồn lăc cûa mình, 

cùng nhau mua và phân phối sân phèm thông 

qua hĉp tác xã sô gia tëng quyền thþĄng lþĉng 

têp thể, tÿ đò giúp họ vþĉt qua nhĂng thách 

thĀc nhþ giá câ hàng hóa cao, chi phí trung gian 

và chi phí vên chuyển lĆn. Ngoài ra, trong thąi 

kĊ chiến tranh, dðch bệnh hoðc ć các vùng nông 

thôn, nĄi khâ nëng tiếp cên một số hàng hóa và 

dðch vý cûa ngþąi dân bð hän chế do să khan 

hiếm hoðc rào cân về đða lý... hĉp tác xã tiêu 

dùng đòng vai trñ trong việc tìm kiếm, mua bán, 

dă trĂ, điều tiết và phân phối hàng hóa vĆi giá 

câ hĉp lý và công bìng cho các thành viên (Yure 

& DeyganDe, 2024). 

Đối vĆi các hĉp tác xã kinh doanh hàng hóa, 

dðch vý, thành viên cûa hĉp tác xã không chî 

đþĉc mua hàng hóa, dðch vý vĆi giá thçp hĄn mà 

cñn đþĉc hþćng lĉi ích tÿ việc phân phối lĉi 

nhuên. Các hĉp tác xã tiêu dùng thuộc sć hĂu 

cûa khách hàng, do đò, bçt kĊ khoân thðng dþ 

nào (lĉi nhuên) do hĉp tác xã täo ra đều thuộc 

về khách hàng nhþ một cộng đồng chû sć hĂu 

dân chû (Tuominen & cs., 2013).  

Bên cänh đò, nhìm giúp sân phèm đến tay 

ngþąi tiêu dùng nhanh chòng, đồng thąi có thể 

kiểm soát và đâm bâo chçt lþĉng sân phèm, 

nhiều hĉp tác xã tiêu dùng đã hình thành các 

chuỗi cung Āng khép kín. Vì vêy, tham gia vào 

hĉp tác xã tiêu dùng, các thành viên không chî 

đþĉc hþćng lĉi ích kinh tế tÿ việc tiêu thý sân 

phèm mà còn có thể bán sân phèm cûa mình vĆi 

số lþĉng lĆn cho hĉp tác xã, do đò câi thiện thu 

nhêp và sinh kế cûa họ (Yure & Deyganto, 2024). 

Một số hĉp tác xã tiêu dùng có thể hoät 

động nhþ các tổ chĀc tài chính trung gian, cung 

cçp các dðch vý tiết kiệm và tín dýng cho các 

thành viên cûa mình. Täi các khu văc đang phát 

triển, nĄi khâ nëng tiếp cên các tổ chĀc tài 

chính chính thĀc bð hän chế, các hĉp tác xã có 

thể cung cçp cho các thành viên các dðch vý tiết 

kiệm, tín dýng và đæu tþ vào các hoät động täo 

thu nhêp, nhą đò câi thiện phúc lĉi kinh tế cûa 

họ (Yure & Deyganto, 2024) 

- HTX tiêu dùng mang läi các lợi ích xã hội 

cho thành viên và cộng đồng 

 VĆi vai trñ đáp Āng nhu cæu và đâm bâo lĉi 

ích cûa thành viên trong việc sā dýng hàng hóa, 

dðch vý, hĉp tác xã tiêu dùng giúp nâng cao 

nhên thĀc cûa thành viên về quyền lĉi cûa 

ngþąi tiêu dùng, bâo vệ họ khói các hình thĀc 

kinh doanh không minh bäch hoðc läm dýng giá 

câ. Thành viên cûa hĉp tác xã đþĉc tham dă các 

buổi sinh hoät chuyên đề, các hoät động cung 
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cçp thông tin, kiến thĀc giúp họ có lăa chọn tốt 

hĄn đối vĆi các sân phèm hàng hóa, dðch vý 

(Nguyễn Tiến Đðnh, 2024).  

Dăa trên các nguyên tíc hoät động cốt lõi 

cûa hĉp tác xã nhþ tính tă nguyện, dân chû và 

phân phối công bìng. Hĉp tác xã tiêu dùng 

không hoät động vì lĉi nhuên mà hþĆng đến 

phýc vý nhu cæu cûa thành viên. Việc phân phối 

lĉi nhuên công bìng dăa trên mĀc độ tham gia 

cûa thành viên giúp giâm bĆt să bçt bình đîng 

kinh tế trong xã hội. Đồng thąi, hĉp tác xã tiêu 

dùng täo ra cĄ hội việc làm, thúc đèy să phát 

triển kinh tế cûa đða phþĄng thông qua việc þu 

tiên tiêu thý sân phèm hàng hóa cûa thành viên 

và cộng đồng, bao gồm câ các nhóm dễ bð tổn 

thþĄng nhþ ngþąi nghño, ngþąi già và ngþąi dân 

tộc thiểu số (Egorov & cs., 2020). 

- Hợp tác xã tiêu dùng góp phần quan trọng 

trong bâo vệ môi trường 

Hĉp tác xã tiêu dùng không chî góp phæn 

vào phát triển kinh tế và xã hội mà cñn đòng vai 

trò tích căc trong việc bâo vệ môi trþąng. Cùng 

vĆi să phát triển cûa xã hội, ngþąi tiêu dùng có 

xu hþĆng sā dýng các sân phèm xanh, an toàn 

và thân thiện vĆi môi trþąng. Để đáp Āng nhu 

cæu cûa thành viên, nhiều hĉp tác xã tiêu dùng, 

đðc biệt là ć các nþĆc phát triển nhþ Hàn Quốc, 

Nhêt Bân... chú trọng vào các sân phèm an 

toàn, chçt lþĉng, tránh các sân phèm đþĉc sân 

xuçt hàng loät và xā lý bìng chçt hóa học. Các 

hĉp tác xã này liên kết vĆi các đĄn vð sân xuçt 

có tiêu chuèn nghiêm ngðt về chçt lþĉng và an 

toàn thăc phèm (Lþu Ngọc LþĄng, 2024). Điều 

này mang läi lĉi ích cho ngþąi tiêu dùng và thúc 

đèy hoät động sân xuçt sā dýng nëng lþĉng tái 

täo, áp dýng các công nghệ xanh trong quá trình 

vên hành.  

Bên cänh đò, hĉp tác xã tiêu dùng còn có vai 

trò nâng cao nhên thĀc cûa ngþąi tiêu dùng 

thông qua việc tþ vçn, hþĆng dén lăa chọn sân 

phèm bền vĂng nhþ các sân phèm hĂu cĄ, sân 

phèm säch (Massimo & Nora, 2022).  

6. CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ TIÊU DÙNG  

Hĉp tác xã tiêu dùng trên thế giĆi tồn täi và 

hoät động rçt đa däng. Hiện nay, chþa cò să 

thống nhçt trong phân loäi hĉp tác xã tiêu dùng 

mà tùy thuộc vào tÿng quốc gia. Tuy nhiên, dăa 

trên các tiêu chí nhþ phäm vi hoät động, lïnh văc 

hoät động, đối tþĉng phýc vý, hình thĀc sć hĂu 

và quân lý, să Āng dýng công nghệ thông tin và 

mýc tiêu phát triển, một số tác giâ đã phån hĉp 

tác xã tiêu dùng thành các nhòm nhþ sau: 

6.1. Dựa trên phạm vi hoạt động 

Dăa trên phäm vi không gian hoät động, có 

thể chia hĉp tác xã tiêu dùng thành ba nhóm 

bao gồm: hĉp tác xã cộng đồng, hĉp tác xã tiêu 

dùng khu văc hoðc quốc gia và hĉp tác xã tiêu 

dùng toàn cæu. 

- Hợp tác xã tiêu dùng cộng đồng: Là mô 

hình hĉp tác xã hoät động ć phäm phi nhó nhçt, 

có să gín kết chðt chô vĆi đða phþĄng nhþ thôn, 

xã, hoðc khu dån cþ. Hĉp tác xã phýc vý nhu cæu 

tiêu dùng cûa thành viên đồng thąi tổ chĀc các 

hoät động nhìm nâng cao ý thĀc cộng đồng và 

täo không gian kết nối, chia só, hỗ trĉ giĂa các 

thành viên. Tiêu biểu cho loäi hình này là hĉp 

tác xã Community Food Co-op, Park Slope Food 

hay New Leaf ć Mč (Phäm Thð Tố Oanh, 2024). 

- Hợp tác xã tiêu dùng khu vực hoặc quốc 

gia: Có phäm vi hoät động rộng hĄn, liên kết các 

hĉp tác xã đða phþĄng hoðc phýc vý một vùng 

kinh tế hoðc quốc gia. Hĉp tác xã cung cçp đa 

däng hàng hóa và dðch vý tÿ bán ló đến vên 

chuyển, chëm sòc sĀc khóe. Ví dý điển hình cho 

mô hình này là Liên đoàn Hĉp tác xã tiêu dùng 

Nhêt Bân (JCCU) đþĉc tổ chĀc theo ba cçp: 

trung þĄng, tînh và cĄ sć vĆi 960 siêu thð khíp 

nþĆc Nhêt (Lþu Ngọc LþĄng, 2024). 

- Hợp tác xã tiêu dùng toàn cầu: Là mô 

hình hĉp tác xã hoät động xuyên biên giĆi, 

nhìm giúp hĉp tác xã tiêu dùng cûa các quốc gia 

thành viên chia só kiến thĀc, kinh nghiệm và 

tài nguyên, tÿ đò giúp nång cao sĀc mänh cûa 

các hĉp tác xã thành viên trong việc thþĄng 

lþĉng và thăc hiện mua bán, vên chuyển hàng 

hóa, dðch vý tÿ các quốc gia khác. Thông qua đò, 

ngþąi tiêu dùng có thể tiếp cên đþĉc hàng hóa 

nhêp khèu, hàng khan hiếm hoðc hàng hóa có 

giá câ, chçt lþĉng phù hĉp. Liên minh hĉp tác 

xã Quốc tế (ICA), hĉp tác xã Global Village... là 
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các ví dý cho mô hình hĉp tác xã này (Phäm Thð 

Tố Oanh, 2024). 

6.2. Dựa trên lĩnh vực hoạt động 

Thăc tế cho thçy, hĉp tác xã tiêu dùng ć các 

quốc gia trên thế giĆi hoät động đa däng trong 

các lïnh văc khác nhau tÿ phýc vý cho nhu cæu 

sā dýng dðch vý cĄ bân nhþ nhà ć đến nhu cæu 

tiêu dùng sân phèm an toàn, hĂu cĄ hay các sân 

phèm thân thiện vĆi môi trþąng. Theo tổng hĉp 

cûa Nguyễn Quang Hĉp (2021), xòt trên lïnh 

văc hoät động, có thể chia hĉp tác xã tiêu dùng 

thành các loäi hình sau: 

- Hợp tác xã nhà ở: Hĉp tác xã nhà ć là loäi 

hình mà vốn chû sć hĂu nhà ć, bçt động sân 

thuộc về chính nhĂng ngþąi cþ trú täi cën nhà 

đò. Hĉp tác xã nhà ć cüng cò thể tồn täi dþĆi 

däng hĉp tác xã xây dăng nhà ć, tĀc là các 

thành viên góp vốn để xây dăng nhà và sau đò 

mỗi thành viên sć hĂu một cën hộ. Sau khi hoàn 

thiện việc xây dăng nhà ć và giao quyền sć hĂu 

cho các thành viên, hĉp tác xã có thể bð giâi thể. 

New Jersey Federation of Housing Cooperatives 

(NJFHC) ć New York, Mč là ví dý cho loäi hình 

hĉp tác xã này. 

- Hợp tác xã tiện ích: Hĉp tác xã có vai trò 

cung cçp một hoðc một vài tiện tích công cộng 

cho các thành viên nhþ dðch vý y tế, giáo dýc, 

vën hòa, thể thao, điện, nþĆc, viễn thông, an 

ninh. Lĉi nhuên thu đþĉc sô đþĉc sā dýng để tái 

đæu tþ hoðc phân bổ cho các thành viên cûa hĉp 

tác xã. Điển hình cho mô hình hĉp tác xã này là 

National Rural Electric Cooperative Association, 

Cooperative for a Better World ć Mč. 

- Hợp tác xã tài chính: Hĉp tác xã tài chính 

tồn täi dþĆi nhiều hình thĀc khác nhau nhþ quč 

tín dýng, hĉp tác xã ngân hàng, hĉp tác xã bâo 

hiểm... Mýc tiêu hoät động cûa các hĉp tác xã 

này là phýc vý nhu cæu về vốn cho các thành 

viên. Loäi hình này chiếm thð phæn đáng kể ć 

châu Âu và châu Mč La Tinh. Ví dý cho hĉp tác 

xã tài chính có thể kể đến nhþ Navy Federal 

Credit Union, Alliant Credit Union and PenFed 

Credit Union ć Mč. 

Ngoài ra, să phát triển cûa các hĉp tác xã 

tiêu dùng trên thế giĆi còn cho thçy să tồn täi 

cûa các loäi hình hĉp tác xã sau: 

- Hợp tác xã bán lẻ: Cung cçp hàng hóa 

tiêu dùng nhþ thăc phèm, quæn áo, đồ gia dýng 

thông qua các cāa hàng bán ló hoðc trăc tuyến. 

Đåy là loäi hình phổ biến nhçt, têp trung vào 

việc đáp Āng nhu cæu hàng ngày cûa thành 

viên. Điển hình là mô hình Coop ć Thýy Điển 

(DþĄng Tuçn CþĄng, 2024; Nguyễn Thð Minh 

Hiền, 2024). 

- Hợp tác xã tiêu dùng xanh: Hĉp tác xã 

phýc vý các nhu cæu về nëng lþĉng tái täo nhþ 

điện mðt trąi, nëng lþĉng gió hoðc sā dýng các 

sân phèm hĂu cĄ. Đåy là mô hình hĉp tác xã 

mĆi, phát triển mänh täi các quốc gia chú trọng 

đến bâo vệ môi trþąng nhþ HTX FICO cûa Ý 

(DþĄng Tuçn CþĄng, 2024). 

6.3. Dựa trên đối tượng phục vụ 

Ngþąi tiêu dùng có nhu cæu đa däng về sân 

phèm hàng hóa và dðch vý nên hĉp tác xã tiêu 

dùng phýc vý nhiều đối tþĉng khác nhau.  

Dăa trên đối tþĉng là thành viên cûa hĉp tác 

xã, hĉp tác xã tiêu dùng tồn täi dþĆi các loäi 

hình sau: 

Hợp tác xã công dân: Thành viên cûa hĉp 

tác xã đa däng các đối tþĉng. Loäi hình hĉp tác 

xã này có thể hoät động đĄn mýc đích là cung 

cçp hàng hòa cho ngþąi dân thông qua các cāa 

hàng täp hóa hoðc siêu thð nhþ ć Nhêt Bân, 

Thái Lan, Philippines, Ấn Độ. Ngoài chĀc nëng 

phýc vý nhu cæu mua sím cûa thành viên, hĉp 

tác xã cüng cò thể hoät động đa mýc tiêu nhþ 

Koperasi Unit Desa cûa Indonesia hay NACF 

cûa Hàn Quốc (Macbima, 1991). 

Hợp tác xã đäi học: Đþĉc thành lêp bći sinh 

viên, giâng viên, nhån viên các trþąng đäi học 

thông qua việc điều hành các hiệu sách, cāa 

hàng tiện lĉi, quán ën tă phýc vý và các dðch vý 

khác. Ví dý điển hình cho loäi hình hĉp tác xã 

này là Liên đoàn Quốc gia các Hiệp hội hĉp tác 

đäi học cûa Nhêt Bân (NFUCA) (Nguyễn Thð 

Minh Hiền, 2024). 

Hợp tác xã phụ nữ: Là loäi hình hĉp tác 

xã đþĉc hình thành và phýc vý nhu cæu mua 

sím hàng hóa và dðch vý cûa phý nĂ. Mô hình 

này điển hình ć Ấn Độ và Bangladesh 

(Macbima, 1991). 



Hợp tác xã tiêu dùng: Tổng quan một số vấn đề lý luận cơ bản 

534 

6.4. Dựa trên hình thức sở hữu và quản lý 

Thành viên hĉp tác xã tiêu dùng có thể chî 

là các cá nhân có chung nhu cæu, nguyện vọng 

sā dýng sân phèm hàng hóa và dðch vý. Tuy 

nhiên, trong quá trình phát triển, các hĉp tác xã 

tiêu dùng có nhu cæu hĉp tác, liên kết vĆi nhau 

để đáp Āng nhu cæu ngày càng tëng cûa thành 

viên. Vì vêy, dăa trên hình thĀc sć hĂu và quân 

lý có hai loäi hĉp tác xã tiêu dùng bao gồm: 

- Hợp tác xã tiêu dùng độc lập: Hoät động 

tă chû, không thuộc mäng lþĆi hĉp tác xã lĆn 

hĄn. Hĉp tác xã tiêu dung độc lêp có quy mô 

nhó, thþąng phýc vý một nhóm thành viên nhçt 

đðnh. Đåy thþąng là các hĉp tác xã mĆi thành 

lêp ban đæu, hoðc ć các vùng nông thôn, mýc 

đích phýc vý nhu cæu tiêu thý sân phèm hàng 

hóa, dðch vý cĄ bân cûa các thành viên. Hĉp tác 

xã tiêu dùng Kobe, hĉp tác xã tiêu dùng gia 

đình Kyoto, hĉp tác xã tiêu dùng sinh viên 

Tokyo và hĉp tác xã ngþąi sā dýng dðch vý y tế ć 

Nhêt Bân là nhĂng hĉp tác xã tiêu dùng hoät 

động độc lêp trþĆc khi Liên minh hĉp tác xã 

ngþąi tiêu dùng đþĉc thành lêp vào nëm 1951 

(JCCU, 2010). 

- Hợp tác xã tiêu dùng liên kết: Là tổ chĀc 

liên kết nhiều hĉp tác xã nhó ló thành một hệ 

thống lĆn nhìm chia só nguồn lăc và sĀc mänh 

thþĄng mäi. Ví dý Liên đoàn hĉp tác xã nông 

nghiệp Quốc gia (NACF) và iCOOP cûa Hàn 

Quốc vĆi 101 hĉp tác xã thành viên (Nguyễn Thð 

Ngọc Thúy, 2024). 

6.5. Dựa trên sự ứng dụng công nghệ  

thông tin 

Cùng vĆi să phát triển cûa công nghệ thông 

tin, hæu hết hĉp tác xã tiêu dùng đã thăc hiện 

việc chuyển đổi số trong tổ chĀc, quân lċ và điều 

hành. Tuy nhiên, mô hình hĉp tác xã hoät động 

theo phþĄng thĀc truyền thống vén tồn täi ć các 

vùng nông thôn nĄi các điều kiện về hä tæng 

viễn thông, trình độ và nhên thĀc cûa ngþąi dân 

còn hän chế. Dăa trên mĀc độ Āng dýng công 

nghệ thông tin cho thể chia thành: 

- Hợp tác xã tiêu dùng truyền thống: Các 

thành viên hĉp tác vĆi nhau để mua sím hàng 

hóa và dðch vý cĄ bân. Hoät động dăa trên các 

nguyên tíc dân chû, bình đîng và phi lĉi nhuên. 

Tuy nhiên, hĉp tác xã thăc hiện các hoät động 

mua sím, phân phối hàng hóa, quân lý doanh 

thu, lĉi nhuên bìng hình thĀc ghi chép sổ sách 

là chû yếu. Tiêu biểu là hĉp tác xã Rochdale cûa 

Anh hay hĉp tác xã Landwege cûa ĐĀc (Phäm 

Thð Tố Oanh, 2024). 

 - Hợp tác xã tiêu dùng trực tuyến: Ứng 

dýng công nghệ thông tin và thþĄng mäi điện tā 

trong mua sím và quân lý thành viên. Hĉp tác 

xã Cooperative Grocery cûa Canada và Coop 

Marketplace cûa Hoa KĊ là ví dý cho mô hình 

này (Phäm Thð Tố Oanh, 2024). 

6.6. Dựa trên mục tiêu phát triển 

Theo Nguyễn Tiến Đðnh (2024), dăa trên 

mýc tiêu phát triển cûa hĉp tác xã có thể chia 

thành hai nhóm hĉp tác xã tiêu dùng bao gồm: 

- Hợp tác xã tiêu dùng thông thường: Têp 

trung vào tối þu hòa hiệu quâ kinh doanh, tëng 

doanh thu, mć rộng thð phæn và tối đa hòa lĉi 

nhuên. Tuy nhiên hĉp tác xã vén đâm bâo phýc 

vý lĉi ích cûa thành viên. Hæu hết các hĉp tác 

xã tiêu dùng trên thế giĆi thuộc hình thĀc này. 

- Hợp tác xã tiêu dùng xã hội: Là loäi hình 

hĉp tác xã hoät động không vì mýc tiêu lĉi 

nhuên, chû yếu đòng gòp cho lĉi ích cûa thành 

viên và cộng đồng. Minnedosa Fitness 

Cooperative ć Canada là ví dý cho loäi hình hĉp 

tác xã này. Hĉp tác xã hoät động nhìm cung cçp 

thiết bð và dðch vý rèn luyện thể chçt cho thành 

viên mà không vì mýc đích lĉi nhuên. 

7. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN 

HỢP TÁC XÃ TIÊU DÙNG  

Để đánh giá să phát triển cûa một hĉp tác 

xã, Bộ Kế hoäch và Đæu tþ ban hành 15 tiêu chí 

chia thành 3 nhóm bao gồm: nhóm tiêu chí về 

tài chính; nhóm tiêu chí về quân trð, điều hành 

và nëng lăc cûa hĉp tác xã và nhóm tiêu chí về 

thành viên, lĉi ích thành viên và cộng đồng (Bộ 

Kế hoäch và Đæu tþ, 2020). Bùi Thð Nga (2022), 

sā dýng hai nhóm chî tiêu đðnh tính và đðnh 

lþĉng để phân ánh să phát triển cûa hĉp tác xã 

câ về số lþĉng, quy mô và chçt lþĉng. Trong đò, 
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các chî tiêu quy mô vốn, quy mô nhân lăc, quy 

mô đçt đai và quy mô các yếu tố đæu vào khác 

nhþ máy móc, thiết bð, công nghệ... đþĉc sā 

dýng để đánh giá să phát triển về mðt lþĉng 

cûa hĉp tác xã. Các chî tiêu nhþ chçt lþĉng 

nguồn nhân lăc; să phát triển nguồn lăc tài 

chính và lăc lþĉng sân xuçt; mĀc độ Āng dýng 

khoa học kč thuêt, công nghệ; khâ nëng liên 

kết, hĉp tác... nhìm đánh giá să phát triển về 

mðt chçt lþĉng cûa hĉp tác xã. Dăa trên đò, să 

phát triển cûa hĉp tác xã tiêu dùng cæn xem xét 

trên bốn nhóm tiêu chí sau:  

7.1. Tiêu chí kinh tế 

Hĉp tác xã tiêu dùng vĆi mýc đích phýc vý 

nhu cæu sā dýng hàng hóa, dðch vý đồng thąi 

phân phối cổ tĀc tÿ hoät động kinh doanh cho 

các thành viên. Hĉp tác xã sô đáp Āng tốt các 

nhu cæu cûa thành viên khi họ cò đû sĀc mänh 

tài chính. Do đò, trên khía cänh kinh tế, să phát 

triển cûa hĉp tác xã tiêu dùng đþĉc đánh giá bći 

các tiêu chí sau: 

- Quy mô vốn: Să mć rộng quy mô vốn là 

một trong nhĂng thþĆc đo đánh giá să phát 

triển cûa hĉp tác xã tiêu dùng. Hĉp tác xã có thể 

gia tëng vốn bìng cách huy động tÿ các thành 

viên, lêp quč phát triển tÿ lĉi nhuên thu đþĉc, 

kêu gọi să góp vốn tÿ các cá nhân, tổ chĀc bên 

ngoài hoðc vay vốn tÿ các tổ chĀc tín dýng. 

- Doanh thu: Tổng doanh thu tÿ các hoät 

động kinh doanh hàng hóa, dðch vý cûa hĉp tác 

xã cho thành viên và ngþąi tiêu dùng khác. 

Doanh thu cûa hĉp tác xã có să tëng trþćng qua 

các nëm thể hiện hĉp tác xã có kết quâ kinh 

doanh tốt. 

- Lợi nhuận ròng: Là doanh thu cûa hĉp tác 

xã sau khi đã trÿ đi chi phí kinh doanh và vên 

hành cûa hĉp tác xã. Lĉi nhuên rñng dþĄng và 

gia tëng qua các chu kĊ kinh doanh phân ánh 

să tëng trþćng cûa hĉp tác xã tiêu dùng. 

- Hiệu quâ hoät động kinh doanh: Đo lþąng 

bìng hiệu quâ sā dýng vốn, mĀc độ ổn đðnh và 

đa däng cûa các loäi hàng hóa, dðch vý cung cçp; 

thð phæn các sân phèm hàng hóa, dðch vý mà 

hĉp tác xã cung Āng trong khu văc. 

7.2. Tiêu chí quản lý và điều hành 

Hĉp tác xã muốn tồn täi và hoät động hiệu 

quâ đñi hói phâi cò đội ngü cán bộ quân lý và 

điều hành tốt. Nëng lăc quân lċ và điều hành 

hĉp tác xã tiêu dùng đþĉc phân ánh dăa trên 

các chî tiêu: 

- Trình độ của cán bộ quân lý, điều hành 

hợp tác xã: TČ lệ cán bộ quân lý hĉp tác xã qua 

đào täo sĄ cçp, trung cçp, cao đîng, đäi học. 

- Quân trị dân chủ: TČ lệ thành viên tham 

gia các cuộc họp, thâo luên và ra quyết đðnh; 

minh bäch và công bìng trong việc phân phối lĉi 

ích, chia só thông tin. 

- Hiệu quâ tổ chức: CĄ cçu quân lý rõ ràng, 

phù hĉp vĆi quy mô và phäm vi hoät động cûa 

hĉp tác xã; să phối hĉp giĂa các bộ phên trong 

hĉp tác xã để đâm bâo hiệu quâ hoät động. 

- Thực hiện tốt các chế độ cho người lao 

động: Việc đâm bâo các phúc lĉi lþĄng, thþćng, 

bâo hiểm y tế, bâo hiểm xã hội, bâo hiểm thçt 

nghiệp, môi trþąng làm việc an toàn cho ngþąi 

lao động và bộ máy quân lý hĉp tác xã cüng 

phân ánh nëng lăc điều hành cûa hĉp tác xã.  

- Phát triển năng lực cho thành viên và 

nhân viên: Tổ chĀc các khòa đào täo, nâng cao 

kč nëng quân lý và vên hành cho thành viên, 

nhån viên; thúc đèy să tham gia và sáng täo cûa 

thành viên trong việc câi tiến hoät động cûa hĉp 

tác xã. 

- Mức độ áp dụng khoa học công nghệ: Khâ 

nëng tiếp cên và sā dýng công nghệ tiên tiến 

phý thuộc vào nëng lăc quân lċ và điều hành 

hĉp tác xã. Đối vĆi hĉp tác xã tiêu dùng mĀc độ 

áp dýng khoa học công nghệ đþĉc phân ánh trên 

các tiêu chí sau: 

+ MĀc độ áp dýng công nghệ thông tin 

trong quân lý, bán hàng và kết nối thành viên 

(nhþ thþĄng mäi điện tā, các Āng dýng quân lý); 

xây dăng hệ thống bán hàng trăc tuyến hoðc 

thanh toán điện tā. 

+ Khâ nëng thích nghi vĆi xu hþĆng mĆi: 

Tính linh hoät trong việc đáp Āng nhu cæu tiêu 

dùng thay đổi cûa thành viên; phát triển các 

dðch vý mĆi hoðc câi thiện dðch vý cü để nâng 

cao giá trð cho thành viên. 
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- Phát triển liên kết và hợp tác: Khâ nëng 

hĉp tác vĆi các nhà cung cçp, đối tác trong và 

ngoài nþĆc để đâm bâo nguồn hàng hóa ổn đðnh 

và giá câ cänh tranh; liên kết và hỗ trĉ các 

thành viên tiêu thý sân phèm do chính họ sân 

xuçt, hình thành mô hình sân xuçt - tiêu dùng 

khép kín giĂa các thành viên; tham gia các hiệp 

hội, mäng lþĆi hĉp tác xã trong nþĆc và quốc tế. 

7.3. Tiêu chí thành viên, lợi ích thành viên 

và cộng đồng 

Mô hình hĉp tác xã hoät động khác doanh 

nghiệp bći họ đþĉc hình thành chû yếu để phýc 

vý thành viên. Vì vêy, số lþĉng thành viên và lĉi 

ích mà hĉp tác xã mang läi cho thành viên là tiêu 

chí quan trọng để đánh giá să phát triển cûa hĉp 

tác xã tiêu dùng. Các tiêu chí cý thể bao gồm: 

- Số lượng thành viên: Số lþĉng thành viên 

có ânh hþćng lĆn tĆi khâ nëng đáp Āng nhu cæu, 

nguyện vọng chung về kinh tế, vën hòa, xã hội 

cûa các thành viên trong mỗi hĉp tác xã. Do đò, 

đåy là một trong nhĂng tiêu chí đánh giá să 

phát triển cûa hĉp tác xã tiêu dùng. Tiêu chí 

này đþĉc đo lþąng bìng: Tổng số thành viên 

tham gia hĉp tác xã và mĀc độ tëng trþćng 

thành viên qua thąi gian; tČ lệ thành viên và tČ 

lệ thành viên sā dýng sân phèm, hàng hóa dðch 

vý đþĉc cung cçp bći hĉp tác xã. 

- Mức độ đáp ứng nhu cầu của thành viên: 

Vai trò cûa hĉp tác xã tiêu dùng là đáp Āng nhu 

cæu cûa thành viên về số lþĉng, giá câ, chçt 

lþĉng hàng hóa và dðch vý, să sïn có cûa các 

sân phèm thiết yếu, đðc thù hoðc khâ nëng 

cung Āng hàng hóa, dðch vý cûa hĉp tác xã trong 

các tình huống cçp bách và phân phối lĉi nhuên 

cho các thành viên. MĀc độ hài lòng cûa khách 

hàng là thþĆc đo đánh giá khâ nëng phýc vý 

thành viên cûa hĉp tác xã. 

- Công tác thông tin tuyên truyền và đào 

täo, bồi dưỡng: Ngoài việc đáp Āng nhu cæu 

chung về sā dýng hàng hóa, dðch vý cûa thành 

viên, hĉp tác xã còn góp phæn nång cao nëng lăc 

cho các thành viên. Tî lệ thành viên hĉp tác xã 

đþĉc thông tin, tuyên truyền và đào täo bồi 

dþĈng là một trong nhĂng chî tiêu phân ánh lĉi 

ích cûa thành viên.  

- Đóng góp cho cộng đồng: Đòng gòp cûa 

hĉp tác xã tiêu dùng cho cộng đồng đþĉc đánh 

giá trên các khía cänh: mĀc độ täo việc làm cho 

cộng đồng; các hoät động tÿ thiện; hoät động 

cûa hĉp tác xã thân thiện và bâo vệ môi trþąng 

nhþ sā dýng sân phèm thân thiện vĆi môi 

trþąng, sā dýng tiết kiệm các nguồn lăc; hỗ trĉ 

tiêu thý sân phèm đða phþĄng hoðc các hoät 

động trĉ giúp khác đþĉc cộng đồng công nhên. 

7.4. Tiêu chí phát triển bền vững 

Ngoài ba nhóm tiêu chí trên, să phát triển 

bền vĂng cûa hĉp tác xã cñn đþĉc đánh giá dăa 

trên să duy trì tëng trþćng trong dài hän, khâ 

nëng đối phò và vþĉt qua các khò khën, thách 

thĀc, khâ nëng thích nghi vĆi să thay đổi cûa 

thð trþąng, công nghệ và xu hþĆng tiêu dùng 

cûa thành viên. Tiêu chí phát triển bền vĂng 

cûa hĉp tác xã tiêu dùng bao gồm: 

- Kết quâ sân xuất kinh doanh trong dài 

hän: Duy trì să tëng trþćng về doanh thu, lĉi 

nhuên trong nhiều nëm là một trong nhĂng chî 

tiêu đánh giá să phát triển bền vĂng cûa hĉp 

tác xã tiêu dùng. Ngoài vai trñ đâm bâo cung 

Āng hàng hóa vĆi giá câ hĉp lý và chçt lþĉng tốt 

cho các thành viên thì việc mang läi lĉi ích kinh 

tế trong dài hän cho các thành viên còn phân 

ánh nëng lăc hoät động cûa hĉp tác xã tiêu 

dùng trong tþĄng lai. 

- Khâ năng đối phó với rủi ro: So vĆi doanh 

nghiệp, các hĉp tác xã nói chung và hĉp tác xã 

tiêu dùng nòi riêng thþąng có quy mô nhó hĄn, 

nëng lăc quân lċ, điều hành còn hän chế. Do 

vêy, khâ nëng vþĉt qua các cú sốc nhþ thiên tai, 

dðch bệnh, tài chính, tiền tệ... để tồn täi và phát 

triển là một trong nhĂng tiêu chí quan trọng đo 

lþąng sĀc khóe và să phát triển bền vĂng cûa 

các hĉp tác xã tiêu dùng.  

- Khâ năng thích nghi với sự thay đổi: 

Trong bối cânh chuyển đổi số, să phát triển 

mänh mô cûa công nghệ thông tin và khoa học 

kč thuêt, nhu cæu và thð hiếu cûa ngþąi tiêu 

dùng cüng cò să thay đổi đáng kể về chûng loäi 

hàng hòa, phþĄng thĀc đðt hàng, phþĄng thĀc 

thanh toán và hình thĀc vên chuyển hàng hóa. 

Să thích nghi vĆi xu hþĆng cûa thð trþąng và 
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thąi đäi phân ánh khâ nëng duy trì và hoät 

động lâu dài cûa hĉp tác xã tiêu dùng. 

8. KẾT LUẬN 

Hĉp tác xã tiêu dùng là một loäi hình kinh 

tế têp thể giúp đáp Āng nhu cæu tiêu dùng các 

sân phèm hàng hóa, dðch vý vĆi giá câ hĉp lý và 

chçt lþĉng đâm bâo cho các thành viên. Quá 

trình hình thành và phát triển cûa hĉp tác xã 

tiêu dùng bít đæu tÿ thế kČ XIX nhìm đáp Āng 

nhu cæu tiếp cên các sân phèm hàng hóa, dðch 

vý thiết yếu cho ngþąi lao động nghèo. Theo thąi 

gian, hĉp tác xã tiêu dùng ngày càng phát triển 

để đáp Āng nhu cæu đa däng cûa thành viên. 

Ngày nay, vĆi să cänh tranh gay gít, hĉp tác xã 

tiêu dùng cò xu hþĆng hĉp tác, liên kết quốc tế 

và Āng dýng công nghệ thông tin nhìm thóa 

mãn nhu cæu tiêu dùng toàn cæu và täo să 

thuên tiện trong việc tiếp cên, vên chuyển và 

thanh toán cho ngþąi mua hàng. 

Hĉp tác xã tiêu dùng mang nhĂng đðc điểm 

cûa một hĉp tác xã nhþ chû sć hĂu là thành 

viên, phýc vý lĉi ích cûa các thành viên. Tuy 

nhiên, lïnh văc hoät động cûa hĉp tác xã tiêu 

dùng có să khác biệt so vĆi các hĉp tác xã khác 

là đáp Āng nhu cæu sā dýng hàng hóa, dðch vý 

cho thành viên thông qua hệ thống bán ló thăc 

phèm, đồ gia dýng, đồ dùng thiết yếu, y tế, hoðc 

cung cçp dðch vý giáo dýc và vën hòa. Thông 

qua đò, hĉp tác xã tiêu dùng góp phæn câi thiện 

các lĉi ích kinh tế, xã hội và môi trþąng cho 

thành viên và cộng đồng bao gồm tëng cĄ hội 

tiếp cên hàng hóa, dðch vý, giâm chi phí mua 

hàng, phân chia lĉi nhuên...; hĉp tác xã tiêu 

dùng cüng gòp phæn nâng cao nhên thĀc trong 

việc lăa chọn và sā dýng sân phèm hàng hóa, 

đồng thąi cung cçp sân phèm an toàn, chçt 

lþĉng, thân thiện vĆi môi trþąng cho thành viên 

và đâm bâo công bìng thông qua việc tëng khâ 

nëng tiếp cên sân phèm hàng hóa, dðch vý cho 

ngþąi nghño và ngþąi thiệt thòi. 

Hiện chþa cò să thống nhçt trong phân loäi 

hĉp tác xã tiêu dùng. Tổng hĉp tÿ các nghiên 

cĀu có liên quan cho thçy, có sáu nhóm hĉp tác 

xã tiêu dùng đþĉc phân loäi dăa trên các tiêu 

chí: phäm vi hoät động, lïnh văc hoät động, đối 

tþĉng phýc vý, hình thĀc sć hĂu và quân lý,  

să Āng dýng công nghệ thông tin và mýc tiêu 

phát triển. 

Có thể sā dýng các chî tiêu đðnh tính và 

đðnh lþĉng nhìm đánh giá să phát triển cûa 

một hĉp tác xã nói chung và hĉp tác xã tiêu 

dùng nói riêng bao gồm các nhóm: tiêu chí kinh 

tế, să quân lċ và điều hành, lĉi ích mang läi cho 

thành viên và cộng đồng và tiêu chí phát triển 

bền vĂng. Tuy nhiên, trong các tiêu chí cý thể, 

đánh giá să phát triển cûa hĉp tác xã tiêu dùng 

có să khác biệt nhþ khâ nëng đáp Āng nhu cæu 

cûa thành viên về số lþĉng, giá câ và chçt lþĉng 

hàng hóa, dðch vý; mĀc độ áp dýng công nghệ 

thông tin trong quân lý, bán hàng; să thích nghi 

vĆi să thay đổi về nhu cæu và thð hiếu cûa ngþąi 

tiêu dùng. 
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